
TT Mã số SV Họ đệm Tên Ngày sinh Mã môn học Lớp HP Tên môn học Tên lớp

1 K165520216119 Phạm Tuấn Anh 28/05/98 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52API

2 K155905228005 Đặng Quang Cường 16/08/97 EE0002 K51E Nguyên lý và ứng dụng của máy vi tính K51API

3 K155905228005 Đặng Quang Cường 16/08/97 GEE011 K51E Biến đổi năng lượng K51API

4 K165905218004 Lê Quang Đạt 14/01/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52APM

5 K145510301124 Phạm Tuấn Điệp 10/07/95 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K50API

6 K165905228003 Diêm Đức Đoàn 16/10/98 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52API

7 K165905228003 Diêm Đức Đoàn 16/10/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52API

8 K165905228003 Diêm Đức Đoàn 16/10/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52API

9 K135520207098 Vương Quảng Đông 25/07/95 CS1113 K49E Khoa học về điện K49API

10 K135520207098 Vương Quảng Đông 25/07/95 ECEN430 K49E Thiết kế mạch điện tử số K49API

11 K135520207098 Vương Quảng Đông 25/07/95 EE0002 K51E Nguyên lý và ứng dụng của máy vi tính K49API

12 K135520207098 Vương Quảng Đông 25/07/95 ECEN435 K49E Điện tử truyền thông K49API

13 K135520207098 Vương Quảng Đông 25/07/95 GEE006 K50E Các phương pháp thí nghiệm 3 K49API

14 K165905218005 Nguyễn Văn Đồng 10/01/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52APM

15 K155905228010 Nguyễn Thế Đức 17/06/97 EE0002 K51E Nguyên lý và ứng dụng của máy vi tính K51API

16 K155905228011 Quách Văn Đức 02/10/97 EE0002 K51E Nguyên lý và ứng dụng của máy vi tính K51API

17 K145905228001 Phạm Minh Đức 07/09/96 EE0013 K50E Điện tử truyền thông K50API

18 K145905228001 Phạm Minh Đức 07/09/96 EE0015 K50E Phân tích và thiết kế hệ thống công suất K50API

19 K155905228010 Nguyễn Thế Đức 17/06/97 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K51API

20 K145905228001 Phạm Minh Đức 07/09/96 GEE006 K50E Các phương pháp thí nghiệm 3 K50API

21 K155905228011 Quách Văn Đức 02/10/97 GEE011 K51E Biến đổi năng lượng K51API

22 K145520103242 Phạm Trần Anh Dũng 02/12/95 MAT006 K50M Toán ứng dụng K50APM

23 K145520103242 Phạm Trần Anh Dũng 02/12/95 PHY001 AP Vật lý đại cương 1 K50APM

24 K165905228006 Nguyễn Văn Được 19/03/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52API
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25 K145905228020 Vũ Hoàng Dương 02/09/95 EE0002 K51E Nguyên lý và ứng dụng của máy vi tính K50API

26 K145905228020 Vũ Hoàng Dương 02/09/95 EE0012 K50E Điện tử công suất K50API

27 K145905228020 Vũ Hoàng Dương 02/09/95 EE0013 K50E Điện tử truyền thông K50API

28 K145905228020 Vũ Hoàng Dương 02/09/95 GEE004 K51E Các phương pháp thí nghiệm 1 K50API

29 K165905218025 Nguyễn Văn Hà 17/09/98 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K52APM

30 K165905218025 Nguyễn Văn Hà 17/09/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52APM

31 K165905228007 Vũ Thanh Hải 18/06/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52API

32 K145520103021 Lưu Trung Hiếu 30/04/96 EE0012 K50E Điện tử công suất K50API

33 K145520103021 Lưu Trung Hiếu 30/04/96 EE0013 K50E Điện tử truyền thông K50API

34 K165905228008 Hoàng Văn Hiếu 11/12/98 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52API

35 K145520103021 Lưu Trung Hiếu 30/04/96 PHY001 AP Vật lý đại cương 1 K50API

36 K155905218010 Phạm Xuân Hòa 04/03/97 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K51APM

37 K155905218010 Phạm Xuân Hòa 04/03/97 GMA004 K51M Giới thiệu về thực hành kỹ thuật cơ khí K51APM

38 K165905218009 Nguyễn Duy Huân 04/09/98 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K52APM

39 K155905228019 Nguyễn Nam Hưng 26/04/94 EE0003 K51E Các linh kiện điện tử trạng thái rắn K51API

40 K155905228019 Nguyễn Nam Hưng 26/04/94 GEE011 K51E Biến đổi năng lượng K51API

41 K155905228019 Nguyễn Nam Hưng 26/04/94 MAT004 K51E Giải tích 3 K51API

42 K145905228023 Nguyễn Quang Huy 11/11/96 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K50API

43 K165905228014 Nguyễn Đức Huy 19/10/98 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52API

44 K145905228023 Nguyễn Quang Huy 11/11/96 GEE006 K50E Các phương pháp thí nghiệm 3 K50API

45 K145905228023 Nguyễn Quang Huy 11/11/96 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K50API

46 K165905228014 Nguyễn Đức Huy 19/10/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52API

47 K165905218012 Nguyễn Bá Liêm 03/05/98 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K52APM

48 K165905218012 Nguyễn Bá Liêm 03/05/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52APM

49 K165905218013 Lê Đức Lương 10/01/98 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K52APM

50 K165905218014 Vũ Đình Luyện 07/11/98 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K52APM

51 K165905218014 Vũ Đình Luyện 07/11/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52APM

52 K145520103190 Trần Tuấn Minh 17/12/96 EE0003 K51E Các linh kiện điện tử trạng thái rắn K50API

53 K145905218022 Nguyễn Văn Minh 14/07/96 GEE002 K51M Nền kinh tế kỹ thuật K50APM

54 K145520103190 Trần Tuấn Minh 17/12/96 GEE011 K51E Biến đổi năng lượng K50API
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55 K145905218022 Nguyễn Văn Minh 14/07/96 GMA004 K51M Giới thiệu về thực hành kỹ thuật cơ khí K50APM

56 K145520103190 Trần Tuấn Minh 17/12/96 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K50API

57 K145520103190 Trần Tuấn Minh 17/12/96 MAT004 51M Giải tích 3 K50API

58 K145905218022 Nguyễn Văn Minh 14/07/96 PHY001 AP Vật lý đại cương 1 K50APM

59 K145520201127 Vũ Đình Ngát 26/09/96 EE0012 K50E Điện tử công suất K50API

60 K145520201127 Vũ Đình Ngát 26/09/96 EE0013 K50E Điện tử truyền thông K50API

61 K145520201127 Vũ Đình Ngát 26/09/96 PHY001 AP Vật lý đại cương 1 K50API

62 K165905228021 Vũ Việt Phong 04/08/98 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52API

63 K165510202017 Nguyễn Như Phong 28/08/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52APM

64 K165905228021 Vũ Việt Phong 04/08/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52API

65 K155905218017 Ngô Quang Phụng 14/09/97 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K51APM

66 K155905218017 Ngô Quang Phụng 14/09/97 GMA004 K51M Giới thiệu về thực hành kỹ thuật cơ khí K51APM

67 K155905218017 Ngô Quang Phụng 14/09/97 PHY001 AP Vật lý đại cương 1 K51APM

68 K165905218015 Quách Giang Sơn 17/01/98 ENG106 K52M Tiếng Anh kỹ thuật K52APM

69 K165905228023 Nguyễn Trần Sơn 31/12/97 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52API

70 K165905218015 Quách Giang Sơn 17/01/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52APM

71 K165905228024 Nguyễn Hữu Thắng 22/07/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52API

72 K145905228024 Ngô Minh Thành 10/03/96 EE0003 K51E Các linh kiện điện tử trạng thái rắn K50API

73 K165520103114 Nguyễn Hoàng Thành 20/09/98 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52APM

74 K145905228024 Ngô Minh Thành 10/03/96 GEE002 K51M Nền kinh tế kỹ thuật K50API

75 K145905228024 Ngô Minh Thành 10/03/96 GEE011 K51E Biến đổi năng lượng K50API

76 K145905228024 Ngô Minh Thành 10/03/96 PHY001 AP Vật lý đại cương 1 K50API

77 K135520216356 Nguyễn Công Thọ 07/01/95 ECEN381 K49E Kỹ thuật quang học K49API

78 K135520216356 Nguyễn Công Thọ 07/01/95 ECEN430 K49E Thiết kế mạch điện tử số K49API

79 K135520216356 Nguyễn Công Thọ 07/01/95 EE0002 K51E Nguyên lý và ứng dụng của máy vi tính K49API

80 K135520216356 Nguyễn Công Thọ 07/01/95 EE0003 K51E Các linh kiện điện tử trạng thái rắn K49API

81 K135520216356 Nguyễn Công Thọ 07/01/95 ECEN435 K49E Điện tử truyền thông K49API

82 K135520216356 Nguyễn Công Thọ 07/01/95 GEE006 K50E Các phương pháp thí nghiệm 3 K49API

83 K155905228037 Trần Văn Tú 19/09/97 EE0002 K51E Nguyên lý và ứng dụng của máy vi tính K51API

84 K155905228037 Trần Văn Tú 19/09/97 GEE011 K51E Biến đổi năng lượng K51API
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85 K155520201240 Tường Duy Tùng 09/06/97 CS1113 K49E Khoa học về điện K51API

86 K155520201240 Tường Duy Tùng 09/06/97 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K51API

87 K165905228030 Lê Việt Tùng 04/12/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52API

88 K165905228032 Ma Khánh Viên 01/01/98 ENG106 K52E Tiếng Anh kỹ thuật K52API

89 K165905228032 Ma Khánh Viên 01/01/98 MAT001 K52 Giới thiệu Đại số tuyến tính K52API

90 K165905228033 Lương Quang Việt 04/08/98 PHY001 K52 Vật lý đại cương 1 K52API
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